
CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG MÔN NGỮ VĂN 

 NĂM HỌC 2023 – 2024 

 

 1. MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 

STT Bài học 
Số 

tiết  

Tiết 

thứ  

Tuần 

dạy  
Thiết bị dạy học 

1 

BÀI 1. TÔI VÀ CÁC BẠN (15 tiết) 

Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn + Đọc 

hiểu VB1: Bài học đường đời đầu tiên 

3 1-3 1 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

2 
Thực hành Tiếng Việt :  Từ đơn, từ phức - 

Nghĩa của từ - Biện pháp tu từ 
1 4 1 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

3 
Đọc hiểu VB 2. Nếu cậu muốn có một người 

bạn  
3 5-7 2 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

4 
Thực hành tiếng Việt: Nghĩa của từ ngữ - Biện 

pháp tu từ 
1 8 2 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

5 Đọc hiểu VB 3: Bắt nạt  2 9-10 3 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

6 
Viết: - Viết bài văn kể lại một trải nghiệm.  

- Thực hành viết bài văn kể lại trải nghiệm. 
3 11-13 3, 4 

Bài kiểm tra của 

hs đã chấm 

7 Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm của em  2 14-15  4 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

9 

BÀI 2: GÕ CỬA TRÁI TIM (12 tiết) 

- Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn + Đọc 

hiểu VB1: Chuyện cổ tích về loài người  

Kiểm tra  15 phút  

3 16-18 4,5 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

10 
Thực hành Tiếng Việt: Biện pháp tu từ: so 

sánh, nhân hóa, điệp ngữ. 
1 19 5 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

11 Đọc hiểu VB 2: Mây và sóng  2 20-21 5,6 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

12 Thực hành tiếng Việt:  Biện pháp tu từ ẩn dụ 1 22 6 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

13 Đọc hiểu VB3: Bức tranh của em gái tôi  2 23-24 6 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

14 

Viết: 

- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ 

có yếu tố tự sự và miêu tả 

- Thực hành: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về 

một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả. 

2 25-26 7 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

15 
Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề 

trong đời sống gia đình 
1 27 7 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

16 

BÀI 3: YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ (11 

tiết) + ÔN TẬP, KIỂM TRA GiỮA KÌ (4 

tiết) 

Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn + Đọc 

hiểu VB 1: Cô bé bán diêm  

2 28-29 7,8 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

17 Thực hành tiếng Việt Cụm danh từ 1 30 8 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 



18 Đọc hiểu VB 2: Gió lạnh đầu mùa  2 31-32 8 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

19 Ôn tập giữa kì I 2 33-34 9 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

20 Kiểm tra giữa kì I 2 35-36 9 
Bài kiểm tra 

phô tô 

21 Thực hành Tiếng Việt: Cụm ĐT, cụm TT 1 37 10 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

22 Đọc hiểu VB 3:  Con chào mào  1 38 10 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

23 

Viết: 

- Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em.  

- Thực hành Viết bài văn kể lại một trải nghiệm 

của em 

2 39-40 10 
Bài kiểm tra của 

hs đã chấm 

24 Nói và nghe: Kể về  một trải nghiệm của em  2 41-42 11 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

26 

BÀI 4: QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU (12 tiết) 

Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn + Đọc 

hiểu VB 1: Chùm ca dao về quê hương đất nước  

2 43-44 11 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

27 
Thực hành Tiếng Việt: Từ đồng âm và từ đa 

nghĩa 
1 45 12 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

28  Đọc hiểu VB 2: Chuyện cổ nước mình.  2 46-47 12 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

29  Đọc hiểu VB 3: Cây tre Việt Nam  2 48-49 12,13 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

30 
Thực hành Tiếng Việt: Biện pháp tu từ hoán dụ, 

nghĩa của từ. 
1 50 13 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

31 

Viết: 

- Tập làm một bài thơ lục bát 

- Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ 

lục bát 

- Thực hành: Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về 

một bài thơ lục bát. 

3 51-53 13,14 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

32 
Nói và nghe: Trình bày suy nghĩ về tình cảm 

của con người với quê hương 
1 54 14 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

34 

BÀI 5: NHỮNG NẺO ĐƯỜNG XỨ SỞ  (14 

tiết) + ÔN TẬP,  KIỂM TRA CUỐI KÌ (4 

tiết) 

Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn + Đọc 

hiểu VB 1. Cô Tô 

Kiểm tra 15 phút  

3 55-57 14,15 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

35 Thực hành Tiếng Việt: Biện pháp tu từ. 1 58 15 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

36 Đọc hiểu VB 2: Hang Én  2 59-60 15 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

37 
Thực hành Tiếng Việt: Dấu câu, biện pháp tu 

từ. 
1 61 16 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 



38 Đọc hiểu VB 3: Cửu Long Giang ta ơi 1 62 16 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

39 

Viết:   

- Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt. 

- Thực hành: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt 

2 63-64 16 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

40 Ôn tập cuối kì I 2 65-66 17 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

41 Kiểm tra học kì I 2 67-68 17 
Bài kiểm tra 

phô tô 

42 
Nói và nghe: Chia sẻ một trải nghiệm về nơi em 

sống hoặc từng đến. 
1 69 18 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

43 Tiết 70,71. Đọc mở rộng 2 70-71 18 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

44 Tiết 72. Trả bài kiểm tra học kì I 1 72 18 
Bài kiểm tra của 

hs đã chấm 

43 

BÀI 6: CHUYỆN KỂ VỀ NHỮNG NGƯỜI 

ANH HÙNG  (13 tiết) 

Giới thiệu bài học và tri thức Ngữ văn + Đọc 

hiểu VB 1: Thánh Gióng  

3 73-75 19 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

44 
Thực hành tiếng Việt Nghĩa của từ - Từ ghép, 

từ láy - Cụm từ - Biện pháp tu từ 
1 76 19 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

45 Đọc hiểu VB 2:  Sơn Tinh, Thủy Tinh  2 77-78 20 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

46 
Thực hành Tiếng Việt Dấu câu - Nghĩa của từ - 

Biện pháp tu từ 
1 79 20 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

47 Đọc hiểu VB3:  Ai ơi mồng 9 tháng 4 2 80-81 20,21 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

48 

Viết  

- Viết bài văn thuyết minh thuật lại  một sự kiện. 

- Thực hành viết bài văn thuyết minh thuật lại  

một sự kiện 

3 82-84 21 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

49 Nói và nghe: Kể lại một truyền thuyết  1 85 22 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

51 

BÀI 7: THẾ GIỚI CHUYỆN CỔ TÍCH  (13 

tiết)  

 Giới thiệu bài học và tri thức Ngữ văn + Đọc 

hiểu VB 1: Thạch sanh  

3 86-88 22 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

52 Thực hành Tiếng Việt  1 89 23 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

53 
 Đọc hiểu VB 2:  Cây khế  

Kiểm tra 15 phút  
2 90-91 23 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

54 Thực hành Tiếng Việt  1 92 23 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

55  Đọc hiểu VB3: Vua chích chòe.  2 93-94 24 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 



56 

Viết:  

- Viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một 

chuyên cổ tích. 

Thực hành: Viết bài văn đóng vai nhân vật kể 

lại một truyện cổ tích 

2 95-96 24 
Bài kiểm tra của 

hs đã chấm 

57 
Nói và nghe : Kể lại chuyện cổ tích bằng lời một 

nhân vật.  
2 97-98 25 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

58 

BÀI 8. KHÁC BIỆT VÀ GẦN GŨI (11 tiết) 

+ ÔN TẬP, KIỂM TRA GIỮA HKII (5 tiết) 

Ôn tập giữa kì II  

2 99-100 25 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

59 Tiết :  Kiểm tra giữa HKII  2 
101-

102 
26 

Đề kiểm tra phô 

tô 

60 
Giới thiệu bài học và tri thức Ngữ văn + Đọc 

hiểu VB 1:  Xem người ta kia kìa. 
3 

103-

105 
26,27 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

61 Thực hành Tiếng Việt Trạng ngữ, Nghĩa của từ. 1 106 27 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

63  Đọc hiểu VB2:  Hai sự khác biệt. 2 
107-

108 
27 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

64 
Thực hành Tiếng Việt : Lựa chọn từ ngữ, lựa 

chọn cấu trúc câu 
1 109 28 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

65 Đọc hiểu VB3:  Bài tập làm văn 2 
110-

111 
28 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

66 

Viết:  

- Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng 

(vấn đề) mà em quan tâm. 

- Thực hành viết: Viết bài văn trình bày ý kiến 

về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm 

2 
112-

113 
28,29 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

67 
 Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một hiện 

tượng (vấn đề) đời sống. 
1 114 29 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

68 

BÀI 9: TRÁI ĐẤT –  NGÔI NHÀ CHUNG 

(12 tiết) 

Giới thiệu bài học và tri thức Ngữ văn + Đọc 

hiểu VB 1:  Trái đất – cái nôi của sự sống  

3 
115-

117 
29,30 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

69 Thực hành Tiếng Việt: Văn bản và đoạn văn 1 118 30 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

70 

Đọc hiểu VB 2: Các loài chung sống với nhau 

như thế nào 

Kiểm tra 15 phút 

2 
119-

120 
30 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

71 Thực hành Tiếng Việt Từ mượn 1 121 31 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

72 Đọc hiểu VB 3: Trái đất  1 122 31 
Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

73 

Viết  

 -Viết biên bản cuộc họp,cuộc thảo luận. Thực 

hành: Viết biên bản cuộc họp, cuộc thảo luận  

- Tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của môt bài học 

đơn giản  

2 
123-

124 
31 

Bài kiểm tra của 

hs đã chấm 



74 
Nói và nghe: Thảo luận về giải pháp khắc phục 

nạn ô nhiễm môi trường 
2 

125-

126 
32 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

76 

 BÀI 10: CUỐN SÁCH TÔI YÊU (10tiết) + 

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA,TRẢ BÀI (4 tiết) 

Giới thiệu bài học, Tri thức ngữ văn + Thách 

thức đầu tiên: Mỗi ngày một cuốn sách 

3 
127-

129 
32,33 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

77 Viết: Thách thức thứ hai: Sáng tạo cùng tác giả  2 
130-

131 
33 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

78 Ôn tập học kì II 2 
132-

133 
33,34 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

79 Kiểm tra  học kì II 2 
134-

135 
34 

Đề kiểm tra phô 

tô 

80 Nói và nghe: Về đích :Ngày hội với sách.  2 
136-

137 
34,35 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập. 

81 Đọc mở rộng 2 
138-

139 
35 

Máy tính, ti vi, 

phiếu học tập, 

sách tham khảo 

82 Trả bài kiểm tra học kì II 1 140 35 
Bài kiểm tra của 

HS đã chấm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MÔN NGỮ VĂN LỚP 7 

STT Bài học 
Số 

tiết  

Tiết 

thứ  

Tuần 

dạy  
Thiết bị dạy học 

1 Bài 1: Bầu trời tuổi  thơ  

 Bầy chim chìa vôi. 

3 1-2-3 1 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

video, PHT, rubic, bảng kiểm 

2 Thực hành tiếng Việt 

(Mở rộng trạng ngữ của câu  

bằng 1 cụm từ) 

2 4-5 1,2 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

3 Đi lấy mật. 2 6-7 2 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,...máy tính, ti vi 

4 Thực hành tiếng Việt.  

(Mở rộng thành phần chính của 

câu bằng 1 cụm từ) 

1 8 2 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

5 Ngàn sao làm việc. 1 9 3 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

6 Tóm tắt văn bản theo yêu cầu 

về độ dài - Thực hành viết theo 

các bước 

2 10-11 3 - KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

7  Trao đổi về một vấn đề…quan 

tâm 

2 12-13 3,4 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

8 Bài 2: Khúc nhạc tâm hồn  

Đồng dao mùa xuân. 

2 14-15 4 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

9 Thực hành tiếng Việt. 

(BPTT, Nghĩa của từ) 

1 16 4 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

10 Gặp lá cơm nếp. 2 17-18 5 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,...máy tính, ti vi 

11 Trở gió. 1 19 5 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

12 Thực hành tiếng Việt. 

(Nghĩa của từ, BPTT) 

1 20 5 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

13 Tập làm một…bốn chữ, năm 

chữ. 

1 21 6 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,...máy tính, ti vi 



14 Viết đoạn văn ghi lại…(Phân 

tích…)-Thực hành viết theo 

các bước. 

2 22-23 6 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

15 Trình bày suy nghĩ về…đời 

sống. 

2 24-25 6,7 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

16 Bài 3: Cội nguồn yêu thương 

 Vừa nhắm mắt vừa mở của sổ. 

2 26-27 7 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

17 Thực hành tiếng Việt. 

(Số từ) 

1 28 7 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

18 Người thầy đầu tiên. 

  

2 29-30 8 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

19 Thực hành tiếng Việt. 

(Phó từ) 

1 31 8 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,...máy tính, ti vi 

20 Viết bài văn phân tích đặc điểm 

nhân vật trong 1 tác phẩm văn 

học (Phân tích);  

Thực hành viết theo các bước. 

2 32-33 8,9 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

21 Ôn tập giữa kì I 2 34-35 9 KHBD, đề cương, PHT,… 

22 Kiểm tra giữa kì I  2 36-37  9,10 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

23 Quê hương. 2 38-39 10 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

24 Trình bày ý kiến về…đời sống. 2 40-41 10,11 Đề và giấy kiểm tra 

Đáp án 

25 Trả bài KT giữa kì I 1 42 11 Đáp án, Bài Kt đã chấm 

26 Bài 4: Giai điệu đất nước  

 Mùa xuân nho nhỏ. 

3 43-44-

45 

11,12 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

27 Thực hành tiếng Việt. (Ngữ 

cảnh và nghĩa của từ ngữ trong 

ngữ cảnh) 

1 46 12 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

28 Gò Me. 2 47-48 12 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,...máy tính, ti vi 



29 Thực hành tiếng Việt. 

(Nghĩa của từ, BPTT) 

1 49 13 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

30 Bài thơ “Đường núi” của 

NĐThi. 

1 50 13 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

31 Viết bài văn biểu cảm về con 

người hoặc sự việc (Phân tích 

bài viết tham khảo.) 

3 51-52-

53 

13,14 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

32 Trình bày ý kiến về…thiện 

nguyện 

2 54-55 14 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

33 Bài 5: Màu sắc trăm miền  

Tháng giêng mơ về…rét ngọt. 

2 56-57 14,15 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

34 Thực hành tiếng Việt. (Dấu 

câu, các BPTT 

1 58 15 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,...máy tính, ti vi 

35 Chuyện cơm hến. 2 59-60 15 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

36 Thực hành tiếng Việt. (Từ ngữ 

địa phương 

1 61 16 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

37 Hội lồng tồng. 2 62-63 16 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

38 Ôn tập cuối kì I. 2 64-65 16,17 KHBD, đề cương, PHT,… 

39 Kiểm tra cuối kì I (Phần viết: 

bài 4 Biểu cảm về con người 

hoặc  

sư việc) 

2 66-67 17 Đề và giấy kiểm tra 

40 Viết văn bản tường trình (Phân 

tích bài viết tham khảo) 

2 68-69 17,18 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

41 Trình bày ý kiến về vấn 

đề…hiện đại. 

2 70-71 18 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

42 Trả bài kiểm tra cuối kì I. 1 72 18 Đáp án, bài chấm 



43 Bài 6: Bài học cuộc sống 

 Đẽo cày giữa đường. 

1 73 19 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,...máy tính, ti vi 

44 Ếch ngồi đáy giếng. 1 74 19 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

45 Con mối và con kiến. 1 75 19 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

46 Thực hành tiếng Việt. (Thành 

ngữ) 

1 76 19 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

47 Một số câu tục ngữ Việt Nam. 2 77-78 20 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

48 Thực hành tiếng Việt. (BPTT) 1 79 20 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

49 Con hổ có nghĩa. 1 80 20 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

50 Viết bài văn về 1 vấn đề trong 

đời sống (Phân tích bài viết 

tham khảo; Thực hành viết 

theo các bước (tt). 

2 81-82 21 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

51 Kể lại một truyện ngụ ngôn. 2 83-84 21 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tín53h, máy 

chiếu,  PHT 

52 Bài 7: Thế giới viễn tưởng  

Cuộc chạm trán trên đại dương. 

2 85-86 22 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

53 Thực hành tiếng Việt. (Mạch 

lạc và liên kết) 

1 87 22 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

54 Đường vào trung tâm vũ trụ. 2 88-89 22,23 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

55  Thực hành tiếng Việt. (Dấu 

câu: Dấu  chấm lửng) 

1 90 23 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 



- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

56  Dấu ấn Hồ Khanh. 2 91-92 23 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

57 Viết bài văn kể lại SV 

 có liên quan đến NV lịch sử 

(Phân tích bài viết tham khảo; 

Thực hành viết theo các bước) 

2 93-94 24 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

58 Thảo luận về vai trò của công 

nghệ… 

2 95-96 24 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

59 Bài 8: Trải nghiệm để trưởng 

thành 

Bản đồ dẫn đường. 

2 97-98 25 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

60 Thực hành tiếng Việt. (Mạch 

lạc và liên kết, phép LK và từ 

ngữ LK) 

2 99-100 25 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

61 Ôn tập giữa kì II. 2 101-

102 

26 KHBD, đề cương, PHT,… 

62 Kiểm tra giữa kì II  

(Phần viết bài 6 hoặc bài 7) 

2 103-

104 

26 Đề và giấy kiểm tra 

63 Hãy cầm lấy và đọc. 1 105-

106 

27 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

64 Thực hành tiếng Việt. (Thuật 

ngữ) 

1 107 27 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

65 Trả bài KT giữa kì II 1 108 27 -Đáp án, biểu điểm 

-Bài Kt đã chấm 

66 Nói với con. 2 109-

110 

28 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

67  Viết bài văn NL về 1 VĐ trong 

ĐS (Phản đối)- Phân tích bài 

viết tham khảo; Thực hành viết 

theo các bước. 

2 111-

112 

28 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

68 Trình bày ý kiến…vấn đề đời 

sống. 

1 113 29 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 



69 Bài 9:  Hoà điệu với tự nhiên 

Thuỷ tiên tháng Một. 

2 114-

115 

29 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

70 Thực hành tiếng Việt. (Cước 

chú) 

1 116 29 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

71 Lễ rửa làng của người Lô Lô. 2 117-

118 

30 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

72 Bản tin về hoa anh đào. 2 119-

120 

30 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

73 Thực hành tiếng Việt. (Nghĩa 

của 1 số yếu tố HV) 

1 121 31 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

74 Viết BVTM về 1 quy tắc, luật 

lệ trong trò chơi hay HĐ (Phân 

tích bài viết tham khảo; Thực 

hành viết theo các bước). 

3 122 -

123-

124 

31 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

75 Giải thích quy tắc….hoạt động. 2 125-

126 

32 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

76 Thực hành đọc  1 127 32 - SGK, SGV, SBT, TLTK,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

77 Bài 10: Trang sách và cuộc 

sống 

Tri thức ngữ văn; Thách thức 

đầu tiên- Chinh phục những 

cuốn sách mới 

4 128-

129-

130-

131 

32,33 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

78  Ôn tập cuối kì II. 2 132-

133 

33,34 KHBD, đề cương, PHT,… 

79 Kiểm tra cuối kì II (Phần viết: 

bài 9 hoặc10: thuyết minh hoặc 

nghị luận) 

2 134-

135 

34 Đề và giấy kiểm tra 

80 Từ ý tưởng…sản phẩm, phân 

tích…Thực hành viết theo các 

bước. 

2 136-

137 

34,35 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu,  

PHT 

81 Ngày hội với sách. 2 138-

139 

35 - SGK, SGV, SBT, TL tham 

khảo,... 

- KHBD, máy tính, máy chiếu, 

PHT, rubic, bảng kiểm 

82 Trả bài kiểm tra cuối kì II. 1 140 35 Đáp án, bài chấm 



3. MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 

STT Bài học Số tiết  
Tiết 

thứ  

Tuần 

dạy  
Thiết bị dạy học 

1 

BÀI 1. CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ 

(12 tiết ) 

Tri thức ngữ văn + VB1: Lá cờ thêu 

sáu chữ vàng. 

3 1-3 1 

Tranh ảnh, phiếu học 

tập, máy tính, ti 

vi/bảng phụ 

2 Thực hành tiếng Việt:  Biệt ngữ xã hội 1 4 1 
Phiếu học tập, máy 

tính,ti vi/bảng phụ 

3 
Đọc hiểu VB 2: Quang Trung đại phá 

quân Thanh. 
2 5-6 2 

Tranh ảnh, phiếu học 

tập, máy tính, ti 

vi/bảng phụ 

4 
Thực hành tiếng Việt: Từ ngữ địa 

phương. 
1 7 2   

5 Đọc hiểu VB 3: Ta đi tới. 1 8 2 

Tranh ảnh, phiếu học 

tập, máy tính, ti 

vi/bảng phụ 

6 
Viết: -Viết bài văn kể lại một chuyến 

đi (tham quan một DT LS,VH) 
3 9-11 3 

Phiếu học tập, máy 

tính,ti vi/bảng phụ 

7 

Nói và nghe: TB bài giới thiệu ngắn 

về một cuốn sách (cuốn truyện LS). 

Củng cố mở rộng Thực hành đọc: 

Minh sư (làm ở nhà) 

1 12 3 
Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

9 

BÀI 2: VẺ ĐẸP CỔ ĐIỂN (12 tiết) 

- Tri thức ngữ văn + Đọc hiểu VB1: 

Thu điếu 

3 13-15 4 

Tranh ảnh, phiếu học 

tập, máy tính, ti 

vi/bảng phụ 

10 
Thực hành tiếng Việt: Từ tượng hình 

và từ tượng thanh 
1 16 4 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

11 
Đọc hiểu VB 2: Thiên Trường vãn 

vọng. 
2 17-18 5 

Tranh ảnh, phiếu học 

tập, máy tính, ti 

vi/bảng phụ 

12 
Thực hành tiếng Việt:  Biện pháp tu 

từ 
1 19 5 

Phiếu học tập, máy 

tính,ti vi/bảng phụ 

13 
Đọc hiểu VB3: Ca Huế trên sông 

Hương. 
1 20 5 

Tranh ảnh, phiếu học 

tập, máy tính, ti 

vi/bảng phụ 

14 

Viết: 

- Viết bài văn phân tích một tác phẩm 

văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc 

tứ tuyệt Đường luật) 

3 21-23 6 
Phiếu học tập, máy 

tính,ti vi/bảng phụ 

15 

Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một 

vấn đề xã hội (một sản phẩm văn hoá 

truyền thống trong cuộc sống hiện 

tại). 

Củng cố mở rộng Thực hành đọc: 

Qua Đèo Ngang (làm ở nhà) 

1 24 6 
Phiếu học tập, máy 

tính,ti vi/bảng phụ 



16 

BÀI 3: LỜI SÔNG NÚI (12 tiết) + 

ÔN TẬP, KIỂM TRA GiỮA KÌ (4 

tiết) 

Tri thức ngữ văn + Đọc hiểu VB 1: 

Hịch tướng sĩ.  

3 25-27 7 
Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

17 
Thực hành tiếng Việt: Đoạn văn diễn 

dịch và đoạn văn quy nạp 
1 28 7 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

18 
Đọc hiểu VB 2: Tinh thần yêu nước 

của nhân dân ta. 
2 29-30 8 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

19 
Thực hành tiếng Việt: Đoạn văn song 

song và đoạn văn phối hợp. 
1 31 8 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

20 VB3: Nam quốc sơn hà. 1 32 8 
Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

21 
Ôn tập giữa HKI.  

2 33-34 9 
Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

22 Kiểm tra giữa học kì I 2 35-36 9 Đề kiểm tra poto 

23 

Viết : 

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề 

đời sống (con người trong mối quan 

hệ với xã hội, cộng đồng, đất nước) 

3 37-39 10 
Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

24 

Nói và nghe: Thảo luận về một vấn 

đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi 

(ý thức trách nhiệm với cộng đồng 

của học sinh). Củng cố mở rộng 

Thực hành đọc: Chiếu dời đô (Làm ở 

nhà) 

1 40 10 
Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

26 

BÀI 4: TIẾNG CƯỜI TRÀO 

PHÚNG TRONG THƠ (12 tiết + 

TRẢ BÀI 1 tiết) 

Tri thức ngữ văn + Đọc hiểu VB1: Lễ 

xướng danh khoa Đinh Dậu. 

2 41-42 11 
Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

27 
Thực hành tiếng Việt: Nghĩa của một 

số từ, thành ngữ Hán Việt 
1 43 11 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

28  Trả bài kiểm tra giữa HK1 1 44 11 
Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

29  Đọc hiểu VB 2: Lai Tân 2 45-46 12 
Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

30 
Thực hành tiếng Việt: Sắc thái nghĩa 

và việc lựa chọn từ ngữ. 
1 47 12 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

31 
VB3: Một số giọng điệu của tiếng 

cười trong thơ trào phúng.  
2 48-49 12,13 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

32 
Viết bài văn phân tích một tác phẩm 

văn học (thơ trào phúng) 
3 50-52 13 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 



33 

Nói và nghe: Trình bày ý kiến về 

một vấn đề xã hội (ý nghĩa của tiếng 

cười trong đời sống). Củng cố mở 

rộng 

Thực hành đọc: Vịnh cây vông  (làm 

ở nhà) 

1 53 14 
Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

34 

BÀI 5: NHỮNG CÂU CHUYỆN 

HÀI  (12 tiết) + ĐỌC MR + ÔN 

TẬP,  KIỂM TRA CUỐI KÌ (6 tiết) 

Tri thức ngữ văn + VB1: Trưởng giả 

học làm sang.  

3 54-56 14 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

35 Thực hành tiếng Việt: Câu hỏi tu từ 1 57 15 
Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

36 
Đọc hiểu VB 2: Chùm truyện dân 

gian Việt Nam. 
2 58-59 15 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

37 VB3: Chùm ca dao trào phúng. 1 60 15 
Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

38 
Thực hành tiếng Việt: Nghĩa tường 

minh và nghĩa hàm ẩn của câu.  
1 61 16 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

39 

Viết:   

- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề 

đời sống (một thói xấu của con người 

trong xã hội hiện đại) 

3 62-64 16 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

40 Ôn tập cuối kì I 2 65-66 17 
Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

41 Kiểm tra học kì I 2 67-68 17 
Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

42 

Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một 

vấn đề xã hội (một thói xấu của con 

người trong xã hội hiện đại) 

1 69 18 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

43 

Tiết 70,71. Đọc mở rộng (Các văn 

bản đọc mở rộng trong SGK Ngữ 

văn 8 kì I) 

2 70-71 18 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

44 
Tiết 72. Trả bài kiểm tra học kì I 

1 72 18 
Bài kiểm tra học sinh 

đã chấm 

45 

BÀI 6: CHÂN DUNG CUỘC 

SỐNG  (12 tiết) 

Tri thức Ngữ văn + Đọc hiểu VB 1: 

Mắt sói 

3 73-75 19 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

46 Thực hành tiếng Việt: Trợ từ 1 76 19 
Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

47 Đọc hiểu VB 2: Lặng lẽ Sa Pa. 2 77-78 20 
Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

48 
Thực hành tiếng Việt : Thán từ + Biện 

pháp tu từ  
1 79 20 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

49 Đọc hiểu VB3:  Bếp lửa. 1 80 20 
Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 



50 

Viết  

Viết bài văn phân tích một tác phẩm 

(truyện) 

3 81-83 21 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

51 

Nói và nghe: Giới thiệu về một cuốn 

sách (truyện).Củng cố mở rộng 

Thực hành đọc: Chiếc lá cuối cùng  

(làm ở nhà) 

1 84 21 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

52 

BÀI 7: TIN YÊU VÀ ƯỚC VỌNG  

(12 tiết) 

 Tri thức ngữ văn + VB1: Đồng chí.  

2 85-86 22 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

53 
Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ 

+ Nghĩa của từ ngữ  
1 87 22 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

54  Đọc hiểu VB 2: Lá đỏ. 2 88-89 22,23 
Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

55 VB3: Những ngôi sao xa xôi. 2 90-91 23 
Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

56 
 Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu 

từ + Nghĩa của từ ngữ 
1 92 23 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

57 
Viết:  

- Tập làm một bài thơ tự do 
2 93-94 24 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

58 
- Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về 

một bài thơ tự do. 
1 95 24 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

59 

Nói và nghe: Thảo luận ý kiến về một 

vấn đề đời sống phù hợp với lứa tuổi 

(được gợi ra từ tác phẩm văn học đã 

học).  

Củng cố mở rộng 

Thực hành đọc: Bài thơ về tiểu đội xe 

không kính (làm ở nhà) 

1 96 24 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

60 

BÀI 8. NHÀ VĂN VÀ TRANG 

VIẾT (11 tiết) + ÔN TẬP, KIỂM 

TRA GIỮA HKII + TRẢ BÀI   

(5 tiết). 

Tri thức ngữ văn + Nhà thơ của quê 

hương làng cảnh Việt Nam.  

3 97-99 25 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

61 
Thực hành tiếng Việt: Các thành 

phần biệt lập. 
1 100 25 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

62 Ôn tập giữa học kì 2. 2 
101-

102 
26 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

61 Kiểm tra giữa học kì 2. 2 
103-

104 
26 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

63 
 Đọc hiểu VB2: Cuộc chơi tìm ý 

nghĩa.  
2 

105-

106 
27 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

64 
Thực hành tiếng Việt: Các thành phần 

biệt lập 
1 107 27 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

65 Đọc hiểu VB3:  Xe đêm 1 108 27 
Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 



66 
Viết: Viết bài văn phân tích một tác 

phẩm văn học (truyện ) 
3 

109-

111 
28 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

67 

 Nói và nghe: TB ý kiến về một vấn 

đề xã hội (Văn học trong đời sống 

hiện nay). 

1 112 28 
Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

68 
Trả bài giữa học kì 2.  

1 113 29 
Bài kiểm tra học sinh 

đã chấm 

69 

BÀI 9: HÔM NAY VÀ NGÀY MAI 

(12 tiết) 

Tri thức ngữ văn + VB1:  Miền châu 

thổ sông Cửu Long … sống chung 

sang chào đón lũ.  

3 
114-

116 
29 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

70 
Thực hành tiếng Việt: Các kiểu câu 

phân loại theo mục đích nói 
1 117 30 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

71 

Đọc hiểu VB 2: Choáng ngợp và đau 

đớn ….. phim “Hành tinh của chúng 

ta” 

2 
118-

119 
30 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

72 
VB3:  Diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh 

da đỏ Xi-át-tơn 
1 120 30 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

73 
Thực hành tiếng Việt: Câu phủ định 

và câu khẳng định 
1 121 31   

74 

Viết:  

- Viết văn bản thuyết minh giải thích 

một hiện tượng tự nhiên  
2 

122-

123 
31 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

75 
- Viết văn bản kiến nghị về một vấn 

đề của đời sống 
1 124 31 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

76 

 Nói và nghe: Thảo luận về một vấn 

đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi 

(tổ chức hợp lí nề nếp sinh hoạt của 

bản thân). Củng cố mở rộng 

Thực hành đọc: “Dấu chân sinh thái” 

của mỗi người và thông điệp từ Trái 

Đất (làm ở nhà) 

1 125 32 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

77 

 BÀI 10: SÁCH - NGƯỜI BẠN 

ĐỒNG HÀNH (8tiết) + ĐMR + ÔN 

TẬP VÀ KIỂM TRA, TRẢ BÀI (7 

tiết)  Tri thức ngữ văn + Thách thức 

đầu tiên: Đọc như một hành trình 

3 
126-

128 
32 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

78 

Viết: Thách thức thứ hai: Kết nối 

cộng đồng người đọc. 

- Viết bài văn thuyết minh giới thiệu 

một cuốn sách yêu thích 

2 
129-

130 
33 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

79 
- Viết bài văn thuyết minh giới thiệu 

một cuốn sách yêu thích 
2 

131-

132 
33 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

80 Ôn tập học kì II 2 
133-

134 
34 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

81 Kiểm tra  học kì II 2 
135-

136 
34 Đề kiểm tra poto 



82 
Nói và nghe: Về đích: Ngày hội với 

sách.  
1 137 35 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

83 Đọc mở rộng 2 
138-

139 
35 

Phiếu học tập, máy 

tính, ti vi/bảng phụ 

84 
Trả bài kiểm tra học kì II  

1 140 35 
Bài kiểm tra học sinh 

đã chấm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 

STT Bài học 
Số 

tiết  

Tiết 

thứ  

Tuần 

dạy  
Thiết bị dạy học 

1 Phong cách Hồ Chí Minh 2 1-2 1 

Máy tính, ti vi, phiếu học 

tập, tranh ảnh, Một số 

câu chuyên về Bác liên 

quan đến bài học 

2 Các phương châm hội thoại. 1 3 1 Máy tính, ti vi, PHT 

3 Các phương châm hội thoại (tiếp theo) 1 4 1 Máy tính, ti vi, PHT 

4 

Các phương châm hội thoại. (Tiếp theo) - 

Khuyến khích học sinh tự đọc: Xưng hô 

trong hội thoại. 

1 5 1 

Máy tính, ti vi, PHT 

5 Đấu tranh cho một thế giới hòa bình. 3 6-8 2 Máy tính, ti vi, PHT 

6 
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong 

văn bản thuyết minh. 
1 9 2 

Máy tính, ti vi, PHT 

7 
Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ 

thuật trong VB thuyết minh 
1 10 2 

Máy tính, ti vi, PHT 

8 
Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền 

được bảo vệ và phát triển của trẻ em. 
2 

11-

12 
3 

Máy tính, ti vi, PHT 

9 
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản 

thuyết minh. 
1 13 3 

Máy tính, ti vi, PHT 

10 
Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn 

bản thuyết. 
1 14 3 

Máy tính, ti vi, PHT 

11 
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. 

HDTL: LT TT tác phẩm tự sự. 
1 15 3 

Máy tính, ti vi, PHT 

12 Chuyện người con gái Nam Xương. 3 
16-

18 
4 

Máy tính, ti vi, PHT 

13 Sự phát triển của từ vựng 1 19 4 Máy tính, ti vi, PHT 

14 Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) 1 20 4 Máy tính, ti vi, PHT 

15 
Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14).KKHS 

TĐ: Chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh 
3 

21-

23 
5 

Máy tính, ti vi, PHT 

16 
Thuật ngữ. Khuyến khích HS tự học: Trau 

dồi vốn từ. 
1 24 5 

Máy tính, ti vi, PHT 

17 

Chủ đề Truyện Kiều của Nguyễn Du 

Truyện Kiều và Nguyễn Du. 

Chị em Thúy Kiều 

Kiều ở lầu Ngưng Bích. 

Miêu tả trong văn bản tự sự 

Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự 

Khuyến khích HS tự đọc: Cảnh ngày xuân, 

Mã Giám Sinh mua Kiều,Thúy Kiều báo 

ân báo oán 

9 
25-

33 
5,6,7 

Máy tính, ti vi, PHT 

18 Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga 2 
34-

35 
7 

Máy tính, ti vi, PHT  

19 Đồng chí 2 
36-

37 
8 

Máy tính, ti vi, phiếu học 

tập.Video về người lính 

trong kháng chiến chống 

Pháp 



20 Bài thơ về tiểu đội xe không kính 2 
38-

39 
8 

Máy tính, ti vi, phiếu học 

tập.Video về người lính 

trong kháng chiến chống 

Mĩ 

21 
Ôn tập giữa kì I   

4 
40-

43 
8,9 

Máy tính, ti vi, PHT  

22 Kiểm tra giữa kì I 2 
44-

45 
9 

Đề kiểm tra, giấy kiểm 

tra 

23 
Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức… 

Từ nhiều nghĩa. 
1 46 10 

Máy tính, ti vi, PHT 

24 
Tổng kết về từ vựng (Từ đồng âm… 

Trường từ vựng) 
1 47 10 

Máy tính, ti vi, PHT 

25 Đoàn thuyền đánh cá 3 
48-

50 
10 

Máy tính, ti vi, PHT 

26 

Chương trình địa phương phần Văn: Khái 

quát về văn học Hải Phòng giai đoạn 1975 

đến nay 

1 51 11 

Máy tính, ti vi, PHT 

27 
Tổng kết về từ vựng. (Sự phát triển của từ 

vựng… Trau dồi vốn từ 
1 52 11   

28 Trả bài kiểm tra giữa kì. 1 53 11 
Bài kiểm tra của hs đã 

chấm  

29 Bếp lửa 2 
54-

55 
11 

Máy tính, ti vi, PHT 

30 Nghị luận trong văn bản tự sự 1 56 12 Máy tính, ti vi, PHT 

31 
Ánh trăng. Khuyến khích HS tự đọc: Khúc 

hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ. 
2 

57-

58 
12 

Máy tính, ti vi, PHT 

32 

Tổng kết về từ vựng. (Từ tượng thanh, từ 

tượng hình, một số biện pháp tu từ từ vựng 

…) 

1 59 12 

Máy tính, ti vi, PHT 

33 Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp). 1 60 12 Máy tính, ti vi, PHT 

34 
Làng  

3 
61-

63 
13 

Máy tính, ti vi, PHT 

35 
Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng 

yếu tố nghị luận. 
1 64 13 

Máy tính, ti vi, PHT 

36 
Chương trình địa phương - phần Tiếng 

Việt (Từ ngữ địa phương HP) 
1 65 13 

Máy tính, ti vi, PHT 

37 
Lặng lẽ Sa Pa  

3 
66-

68 
14 

Máy tính, ti vi, PHT 

38 
Đối thoại, độc thoại nội tâm trong văn bản 

tự sự. 
1 69 14 

Máy tính, ti vi, PHT 

39 

Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và 

miêu tả nội tâm. KKTĐTL: Người kể 

chuyện trong văn bản tự sự.  

1 70 14 

Máy tính, ti vi, PHT 

40 
Chiếc lược ngà 

  
3 

71-

73 
15 

Máy tính, ti vi, PHT 

41 
Ôn tập Tiếng Việt (các phương châm hội 

thoại…  cách dẫn gián tiếp) 
1 74 15 

Máy tính, ti vi, PHT 

42 Ôn tập về truyện hiện đại Việt Nam. 2 
75-

76 
15,16 

Máy tính, ti vi, PHT 



43 
Ôn tập tổng hợp cuối kì I 

  
4 

77-

80 
16 

Máy tính, ti vi, PHT 

44 
Kiểm tra học kì I  

2 
81-

82 
17 

Đề kiểm tra, giấy kiểm 

tra. 

45 
Cố hương. (Phần chữ nhỏ không dạy ). 

KKTĐ:Những đứa trẻ 
3 

 83-

85  
17 

Máy tính, ti vi, PHT 

46 
Ôn tập Tập làm văn  

2 
86-

87 
18 

Máy tính, ti vi, PHT 

47 Ôn tập tổng hợp học kì I 2 
88-

89 
18 

Máy tính, ti vi, PHT 

48 Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối HK I 1 90 18 
Bài kiểm tra của hs đã 

chấm  

49 

Chủ đề dạy học: Nghị luận xã hội  

Bàn về đọc sách 

Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời 

sống 

Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc 

hiện tượng đời sống 

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí 

Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề 

tư tưởng, đạo lí 

8 
91-

98 
19,20 

Máy tính, ti vi, PHT 

50 

Tiếng nói của văn nghệ 

Khuyến khích HS tự đọc: Chuẩn bị hành 

trang vào thế kỉ mới 

2 
99-

100 
20 

Máy tính, ti vi, PHT 

51 Khởi ngữ  1 101 21 Máy tính, ti vi, PHT 

52 Phép phân tích và tổng hợp 1 102 21 Máy tính, ti vi, PHT 

53 Luyện tập phân tích và tổng hợp 1 103 21 Máy tính, ti vi, PHT 

54 Các thành phần biệt lập 1 104 21 Máy tính, ti vi, PHT 

55 Các thành phần biệt lập (tiếp theo) 1 105 21 Máy tính, ti vi, PHT 

56  Mùa xuân nho nhỏ   3 
106-

108 
22 

Máy tính, ti vi, PHT 

57 
Hướng dẫn chuẩn bị chương trình địa 

phương phần Tập làm văn (làm ở nhà)  
1 109 22 

Máy tính, ti vi, PHT 

58 Liên kết câu và liên kết đoạn văn 1 110 22 Máy tính, ti vi, PHT 

59 
Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn 

văn 
1 111 23 

Máy tính, ti vi, PHT 

60 Viếng lăng Bác 2 
112-

113 
23 

Máy tính, ti vi, PHT 

61 

Chủ đề: Nghị luận văn học: Nghị luận về 

một tác phẩm truyện. 

- Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn 

trích) 

- Cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm  

truyện (hoặc đoạn trích) 

- Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm 

truyện (hoặc đoạn trích.) 

5 
114-

118 
23,24 

Máy tính, ti vi, PHT 

62 Sang thu 2 
119-

120 
24 

Máy tính, ti vi, PHT 



63 Nói với con 3 
121-

123 
25 

Máy tính, ti vi, PHT 

64 Nghĩa  tường minh và hàm ý 1 124 25 Máy tính, ti vi, PHT 

65 Nghĩa  tường minh và hàm ý (tiếp) 1 125 25 Máy tính, ti vi, PHT 

66 Ôn tập tổng hợp giữa kì II    3 
126-

128 
26 

Máy tính, ti vi, PHT 

67 Kiểm tra giữa HKII  2 
129-

130 
26 

Đề kiểm tra, giấy kiểm 

tra 

68 Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ 1 131 27 Máy tính, ti vi, PHT 

69 
Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn 

thơ, bài thơ 
2 

132-

133 
27 

Máy tính, ti vi, PHT 

70 
Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài 

thơ. 
2 

134-

135 
27 

Máy tính, ti vi, PHT 

71 Mây và Sóng. KKHSTĐ: Con cò 2 
136-

137 
28 

Máy tính, ti vi, PHT 

72 Ôn tập về thơ.  2 
138-

139 
28 

Máy tính, ti vi, PHT 

73 Trả bài kiểm tra giữa HKII 1 140 28 
Bài kiểm tra của hs đã 

chấm  

74 
Những ngôi sao xa xôi. KKHSTĐ: Bến 

quê  
3 

141-

143 
29 

Máy tính, ti vi, PHT 

75 Tổng kết văn bản nhật dụng  2 
144-

145 
29 

Máy tính, ti vi, PHT 

76 
Chương trình địa phương (phần Tiếng 

Việt) 
1 146 30 

Máy tính, ti vi, PHT 

77 Ôn tập tiếng Việt lớp 9 2 
147-

148 
30 

Máy tính, ti vi, PHT 

78 
Bố của Xi mông. KKHSTĐ: Rô-bin-xơn 

ngoài đảo hoang 
2 

149-

150 
30 

Máy tính, ti vi, PHT 

79 Ôn tập về truyện  3 
151-

153 
31 

Máy tính, ti vi, PHT 

80 Tổng kết ngữ pháp 1 154 31 Máy tính, ti vi, PHT 

81 Tổng kết ngữ pháp (tiếp theo) 1 155 31 Máy tính, ti vi, PHT 

82 Tổng kết Tập làm văn 2 
156-

157 
32 

Máy tính, ti vi, PHT 

83 Tổng kết Văn học. KKHSTĐ: Bắc Sơn 2 
158-

159 
32 

Máy tính, ti vi, PHT 

84 Ôn tập HKII  4 
160-

163 
32,33 

Máy tính, ti vi, PHT 

85  Kiểm tra học kì II 2 
164-

165 
33 

Máy tính, ti vi, PHT 

86 Tổng kết văn học nước ngoài. 2 
166-

167 
34 

Đề kiểm tra, giấy kiểm 

tra 

87 

Chương trình địa phương (phần Tập làm 

văn): HĐTNST: Tìm hiểu di tích lịch 

sử.KKHSTĐ: Thư (điện) chúc mừng và 

hỏi thăm. 

2 
168-

169 
34 

Máy tính, ti vi, PHT 



88 

Biên bản (Phần II, III); Luyện tập viết biên 

bản  (Phần II). (Cả 2 bài tích hợp thành 01 

bài) 

- KKHS tự đọc, tự làm phần I bài Biên bản; 

KK HS tự đọc phần I bài Luyện tập viết 

biên bản. 

1 170 34 

Máy tính, ti vi, PHT 

89 

Hợp đồng (Phần II, III );Luyện tập viết hợp 

đồng (Phần II) (Cả 2 bài tích hợp thành một 

bài) 

 - Khuyến khích HS tự đọc, tự làm phần I 

bài Hợp đồng; khuyến khích HS tự đọc 

phần I bài Luyện tập viết hợp đồng. 

1 171 35 

Máy tính, ti vi, PHT 

90 
Ôn tập tổng hợp cuối năm.  

  
3 

172-

174 
35 

Máy tính, ti vi, PHT 

  

91 Trả bài kiểm tra học kì II 1 175 35 
Bài kiểm tra của hs đã 

chấm  

 Tự Cường, ngày  05  tháng 9 năm 2023 

 

 


